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Địa chỉ tổ chức sử dụng đất (Thông 
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1 TRƯỜNG MẪU GIÁO SONG LỘC

ấp Phú Lân, Xã Song Lộc, Huyện Châu 

Thành 10 79

Ấp Phú Lân,Xã Song Lộc,Huyện Châu 

Thành 3358,8 1159/QĐ-UBND 26-06-2017 Giao đất không thu tiền

2 HỌ ĐẠO LONG HÒA

ấp Giồng Giá, Xã Hòa Minh, Huyện 

Châu Thành 7 2899

Ấp Giồng Giá,Xã Long Hòa,Huyện Châu 

Thành 2564,3 1650/QĐ-UBND 31-08-2017 Giao đất không thu tiền

3 CHÙA QUAN ÂM

khóm 2, Thị trấn Càng Long, Huyện 

Càng Long 8 215

Khóm 2,Thị trấn Càng Long,Huyện Càng 

Long 2977,9 692/QĐ-UBND 28-04-2017 Giao đất không thu tiền

4
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRƯỜNG 

LONG HÒA

Ấp Ba Động, Xã Trường Long Hòa, Thị 

xã Duyên Hải 4 1876

Ấp Khoán Tiều,Xã Trường Long Hòa,Thị 

xã Duyên Hải 476,2 1839/QĐ-UBND 05-10-2017 Giao đất không thu tiền

5 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TẬP NGÃI
Xã Tập Ngãi, Huyện Tiểu Cần

58 68

Ấp Ngãi Trung,Xã Tập Ngãi,Huyện Tiểu 

Cần 166 1908/QĐ-UBND 09-10-2017 Giao đất không thu tiền

6 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ CHÁNH

ấp Đầu Giồng A, Xã Mỹ Chánh, Huyện 

Châu Thành 25 141

Ấp Đầu Giồng A,Xã Mỹ Chánh,Huyện 

Châu Thành 8294,4 131/QĐ-UBND 07-12-2017 Giao đất không thu tiền

7
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HIỆP 

THẠNH

Ấp Cây Da, Xã Hiệp Thạnh, Thị xã 

Duyên Hải 2 636

Ấp Cây Da,Xã Hiệp Thạnh,Thị xã Duyên 

Hải 328 1838/QĐ-UBND 05-10-2017 Giao đất không thu tiền

8 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔN XUÂN

ấp Chợ, Xã Đôn Xuân, Huyện Duyên 

Hải 8 75
Chợ,Xã Đôn Xuân,Huyện Duyên Hải

3048,4 2321/QĐ-UBND 14-12-2017 Giao đất không thu tiền

9 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔN CHÂU

ấp La Bang Chợ, Xã Đôn Châu, Huyện 

Duyên Hải 9 2675

Ấp La Bang Chợ,Xã Đôn Châu,Huyện 

Duyên Hải 3329,9 694/QĐ-UBND 28-04-2017 Giao đất không thu tiền

10 UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH PHÚ

ấp Nguyệt Lãng A, Xã Bình Phú, Huyện 

Càng Long 30 84

Ấp Nguyệt Lãng A,Xã Bình Phú,Huyện 

Càng Long 1214 839/QĐ-UBND 19-05-2017 Giao đất không thu tiền

11
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN TIỂU 

CẦN

khóm 2, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu 

Cần 22 105

Khóm 4,Thị trấn Tiểu Cần,Huyện Tiểu 

Cần 280,2 2101/QĐ-UBND 02-11-2017 Giao đất không thu tiền

12 UBND XÃ LƯƠNG HOÀ

ấp Sâm Bua, Xã Lương Hòa, Huyện 

Châu Thành 12 6

Ấp Sâm Bua,Xã Lương Hòa,Huyện Châu 

Thành 7511 1014/QĐ-UBND 12-06-2017 Giao đất không thu tiền

13 UBND THỊ TRẤN CÀNG LONG

Khóm 3, Thị trấn Càng Long, Huyện 

Càng Long 4 226

Khóm 3,Thị trấn Càng Long,Huyện Càng 

Long 5393,9 1156/QĐ-UBND 26-06-2017 Giao đất không thu tiền

14
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

CẦU NGANG B

ấp Giồng Dài, Xã Hiệp Mỹ Tây, Huyện 

Cầu Ngang 8 3554

Ấp Giồng Dài,Xã Hiệp Mỹ Tây,Huyện 

Cầu Ngang 7898,8 693/QĐ-UBND 28-04-2017 Giao đất không thu tiền

15
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

TRƯỜNG LONG HÒA

ấp Cồn Trứng, Xã Trường Long Hòa, 

Thị xã Duyên Hải 2 475

Ấp Nhà Mát,Xã Trường Long Hòa,Thị xã 

Duyên Hải 5888,3 143/QĐ-UBND 09-02-2017 Giao đất không thu tiền
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16
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ 

TRẤN TRÀ CÚ

khóm 7, Thị trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú
1 48

Khóm 7,Thị trấn Trà Cú,Huyện Trà Cú
11015,8 565/QĐ-UBND 17-04-2017 Giao đất không thu tiền

17
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ DÂN 

THÀNH

Ấp láng Cháo, Xã Dân Thành, Thị xã 

Duyên Hải 10 9

Ấp Láng Cháo,Xã Dân Thành,Thị xã 

Duyên Hải 10710 2324/QĐ-UBND 14-12-2017 Giao đất không thu tiền

18 TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG THỌ A

ấp Chuông Văn, Xã Trường Thọ, Huyện 

Cầu Ngang 4 1402

Ấp Nô Pộk,Xã Hiệp Hòa,Huyện Cầu 

Ngang 295,2 1317/QĐ-UBND 25-07-2017 Giao đất không thu tiền

19 TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA

ấp Nô Công, Xã Thuận Hòa, Huyện Cầu 

Ngang 9 4491

Ấp Rạch,Xã Thuận Hòa,Huyện Cầu 

Ngang 368,3 1599/QĐ-UBND 23-08-2017 Giao đất không thu tiền

20 TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA

ấp Nô Công, Xã Thuận Hòa, Huyện Cầu 

Ngang 8 2689

Ấp Trà Kim,Xã Thuận Hòa,Huyện Cầu 

Ngang 1462,8 1639/QĐ-UBND 31-08-2017 Giao đất không thu tiền

21
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN TIỂU 

CẦN

Khóm 2, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu 

Cần 11 57

Khóm 1,Thị trấn Tiểu Cần,Huyện Tiểu 

Cần 7106,6 2098/QĐ-UBND 02-11-2017 Giao đất không thu tiền

22 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HÒA B
Xã Tân Hòa, Huyện Tiểu Cần

19 166

Ấp Tân Thành Đông,Xã Tân Hòa,Huyện 

Tiểu Cần 3376,5 1601/QĐ-UBND 23-08-2017 Giao đất không thu tiền

23 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HIỆP B

ấp Long Trường, Xã Tân Hiệp, Huyện 

Trà Cú 5 1240

Ấp Ba Trạch B,Xã Tân Hiệp,Huyện Trà 

Cú 1410,6 571/QĐ-UBND 17-04-2017 Giao đất không thu tiền

24 TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM NGÃI C

ấp Ngọc Hồ, Xã Tam Ngãi, Huyện Cầu 

Kè 61 189

Ấp Giồng Nổi,Xã Tam Ngãi,Huyện Cầu 

Kè 632,1 96/QĐ-UBND 24-01-2017 Giao đất không thu tiền

25 TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỊ TRƯỜNG C

ấp Là Ca A, Xã Nhị Trường, Huyện Cầu 

Ngang 12 1794

Ấp Là Ca B,Xã Nhị Trường,Huyện Cầu 

Ngang 1358,6 840/QĐ-UBND 19-05-2017 Giao đất không thu tiền

26 TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỊ TRƯỜNG B

ấp Ba So, Xã Nhị Trường, Huyện Cầu 

Ngang 14 1584
Ấp Tụa,Xã Nhị Trường,Huyện Cầu Ngang

348 1272/QĐ-UBBND 17-07-2017 Giao đất không thu tiền

27 TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỊ TRƯỜNG A

ấp Nô Lựa A, Xã Nhị Trường, Huyện 

Cầu Ngang 10 2647

Ấp Là Ca A,Xã Nhị Trường,Huyện Cầu 

Ngang 1350,6 2316/QĐ-UBND 14-12-2017 Giao đất không thu tiền

28 TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỊ LONG A
Xã Nhị Long, Huyện Càng Long

2 1255

Ấp Dừa Đỏ 1,Xã Nhị Long,Huyện Càng 

Long 1921,9 1794/QĐ-UBND 27-09-2017 Giao đất không thu tiền

29 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỆT HÓA

Ấp Đôn Hóa, Xã Nguyệt Hóa, Huyện 

Châu Thành 25 375

Ấp Trà Đét,Xã Nguyệt Hóa,Huyện Châu 

Thành 693 1958/QĐ-UBND 18-10-2017 Giao đất không thu tiền

30 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGŨ LẠC B

ấp Thốt Lốt, Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên 

Hải 5 576

Ấp Sóc Ruộng,Xã Ngũ Lạc,Huyện Duyên 

Hải 5389,5 841/QĐ-UBND 19-05-2017 Giao đất không thu tiền

31 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGŨ LẠC A

ấp Trà Khúp, Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên 

Hải 22 61
Ấp Rọ Say,Xã Ngũ Lạc,Huyện Duyên Hải

9662,3 2318/QĐ-UBND 14-12-2017 Giao đất không thu tiền

32 TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HÒA B

ấp Bờ Kinh 2, Xã Mỹ Hòa, Huyện Cầu 

Ngang 2 2144

Ấp Mỹ Cẩm B,Xã Mỹ Hòa,Huyện Cầu 

Ngang 2147,6 572/QĐ-UBND 17-04-2017 Giao đất không thu tiền
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33 TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HÒA A

ấp Cẩm Hương, Xã Mỹ Hòa, Huyện Cầu 

Ngang 6 3821

Ấp Hòa Thịnh,Xã Mỹ Hòa,Huyện Cầu 

Ngang 878,2 843/QĐ-UBND 19-05-2017 Giao đất không thu tiền

34 TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG SƠN B

ấp Tân Lập, Xã Long Sơn, Huyện Cầu 

Ngang 6 2368

Ấp Tân Lập,Xã Long Sơn,Huyện Cầu 

Ngang 4062,5 2420/QĐ-UBND 28-12-2017 Giao đất không thu tiền

35 TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG KHÁNH

ấp Cái Đôi, Xã Long Khánh, Huyện 

Duyên Hải 4 131

Ấp Phước Hội,Xã Long Khánh,Huyện 

Duyên Hải 239 2099/QĐ-UBND 02-11-2017 Giao đất không thu tiền

36 TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HIỆP A

ấp Trà Sất Chợ, Xã Long Hiệp, Huyện 

Trà Cú 5 1840
Ấp Chợ,Xã Long Hiệp,Huyện Trà Cú

5589 80/QĐ-UBND 20-01-2017 Giao đất không thu tiền

37 TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM HÒA B

ấp Kim Hòa, Xã Kim Hòa, Huyện Cầu 

Ngang 21 29

Ấp Kim Hoà,Xã Kim Hòa,Huyện Cầu 

Ngang 845 607/QĐ-UBND 20-04-2017 Giao đất không thu tiền

38 TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM HÒA A

ấp Giữa, Xã Kim Hòa, Huyện Cầu 

Ngang 9 635

Ấp Trà Cuôn,Xã Kim Hòa,Huyện Cầu 

Ngang 1459,4 842/QĐ-UBND 19-05-2017 Giao đất không thu tiền

39 TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỀN HỘI C
Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long

38 232

Ấp Giồng Bèn,Xã Huyền Hội,Huyện Càng 

Long 901,6 2317/QĐ-UBND 14-02-2017 Giao đất không thu tiền

40 TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỀN HỘI C
Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long

54 453

Ấp Kinh B,Xã Huyền Hội,Huyện Càng 

Long 785,4 1840/QĐ-UBND 05-10-2017 Giao đất không thu tiền

41 TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA TÂN A

ấp Chông Nô III, Xã Hoà Tân, Huyện 

Cầu Kè 55 94
Ấp An Lộc,Xã Hoà Tân,Huyện Cầu Kè

2196,1 1604/QĐ-UBND 23-08-2017 Giao đất không thu tiền

42 TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA MINH C

Ấp Long Hưng I, Xã Hòa Minh, Huyện 

Châu Thành 10 7

Ấp Long Hưng 1,Xã Hòa Minh,Huyện 

Châu Thành 1935 1785/QĐ-UBND 27-09-2017 Giao đất không thu tiền

43 TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA MINH C

Ấp Long Hưng I, Xã Hòa Minh, Huyện 

Châu Thành 10 13

Ấp Long Hưng 1,Xã Hòa Minh,Huyện 

Châu Thành 7806 1785/QĐ-UBND 27-09-2017 Giao đất không thu tiền

44 TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HOÀ B

ấp Tri Liêm, Xã Hiệp Hòa, Huyện Cầu 

Ngang 8 1227
Ấp Ba So,Xã Hiệp Hòa,Huyện Cầu Ngang

1506,3 1384/QĐ-UBND 03-08-2017 Giao đất không thu tiền

45 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔN CHÂU A
Xã Đôn Châu, Huyện Duyên Hải

8 533

Ấp La Bang Chùa,Xã Đôn Châu,Huyện 

Duyên Hải 783,6 2402/QĐ-UBND 27-02-2017 Giao đất không thu tiền

46 TRƯỜNG TIỂU HỌC DÂN THÀNH A
Xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải

5 5075

Ấp Mù U,Xã Dân Thành,Thị xã Duyên 

Hải 1317,9 838/QĐ-UBND 19-05-2017 Giao đất không thu tiền

47 TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU ĐIỀN D
Xã Châu Điền, Huyện Cầu Kè

20 224

Ấp Xóm Lớn,Xã Châu Điền,Huyện Cầu 

Kè 144,2 2271/QĐ-UBND 16-12-2017 Giao đất không thu tiền

48 TRƯỜNG TIỂU HỌC BÙI HỮU NGHĨA
Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh

53 95

Ấp Kinh Lớn,Xã Long Đức,Thành phố 

Trà Vinh 2629 2403/QĐ-UBND 27-12-2017 Giao đất không thu tiền

49 TRƯỜNG TIỂU HỌC A AN TRƯỜNG 

ấp 7A, Xã An Trường, Huyện Càng 

Long 12 316
Ấp 7A,Xã An Trường,Huyện Càng Long

3764,8 1385/QĐ-UBND 03-08-2017 Giao đất không thu tiền
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50 TRƯỜNG MẪU GIÁO XÃ NINH THỚI

Ấp Mỹ Văn, Xã Ninh Thới, Huyện Cầu 

Kè 39 454

Ấp Rạch Đùi,Thị trấn Cầu Kè,Huyện Cầu 

Kè 471,1 1740/QĐ-UBND 19-09-2017 Giao đất không thu tiền

51 TRƯỜNG MẪU GIÁO XÃ LONG SƠN

ấp Sơn Lang, Xã Long Sơn, Huyện Cầu 

Ngang 6 2560

Ấp Huyền Đức,Xã Long Sơn,Huyện Cầu 

Ngang 798 606/QĐ-UBND 20-04-2017 Giao đất không thu tiền

52 TRƯỜNG MẪU GIÁO XÃ LONG SƠN

ấp Sơn Lang, Xã Long Sơn, Huyện Cầu 

Ngang 6 2554

Ấp Tân Lập,Xã Long Sơn,Huyện Cầu 

Ngang 1266,8 574/QĐ-UBND 17-04-2017 Giao đất không thu tiền

53 TRƯỜNG MẪU GIÁO XÃ LONG SƠN

ấp Sơn Lang, Xã Long Sơn, Huyện Cầu 

Ngang 3 2764

Ấp Sơn Lang,Xã Long Sơn,Huyện Cầu 

Ngang 1482,6 566/QĐ-UBND 17-04-2017 Giao đất không thu tiền

54 TRƯỜNG MẪU GIÁO TRƯỜNG THỌ

Ấp Chông Văn, Xã Trường Thọ, Huyện 

Cầu Ngang 5 2624

Ấp Sóc Cụt,Xã Trường Thọ,Huyện Cầu 

Ngang 436,8 1795/QĐ-UBND 27-09-2017 Giao đất không thu tiền

55
TRƯỜNG MẪU GIÁO THỊ TRẤN 

LONG THÀNH

khóm 3, Thị trấn Long Thành, Huyện 

Duyên Hải 7 1869

Khóm 3,Thị trấn Long Thành,Huyện 

Duyên Hải 3081,2 1487/QĐ-UBND 07-08-2017 Giao đất không thu tiền

56
TRƯỜNG MẪU GIÁO THỊ TRẤN 

LONG THÀNH

khóm 3, Thị trấn Long Thành, Huyện 

Duyên Hải 7 1771

Khóm 3,Thị trấn Long Thành,Huyện 

Duyên Hải 438,2 483/QĐ-UBND 31-03-2017 Giao đất không thu tiền

57 TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA SEN

ấp Hiệp Phú, Xã Nhị Long Phú, Huyện 

Càng Long 39 619

Ấp Bình La,Xã Lương Hòa,Huyện Châu 

Thành 2374 611/QĐ-UBND 20-04-2017 Giao đất không thu tiền

58 TRƯỜNG MẪU GIÁO HOẠ MI

ấp 5A, Xã An Trường, Huyện Càng 

Long 31 394
Ấp 4A,Xã An Trường,Huyện Càng Long

533 1160/QĐ-UBND 26-06-2017 Giao đất không thu tiền

59 TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐÔN XUÂN

ấp Cây Da, Xã Đôn Xuân, Huyện Duyên 

Hải 11 2847

Ấp Lộ Sỏi A,Xã Đôn Xuân,Huyện Duyên 

Hải 105,7 1015/QĐ-UBND 12-06-2017 Giao đất không thu tiền

60 TRƯỜNG MẦM NON TRÚC XANH

Ấp Rạch Đập, Xã Nhị Long, Huyện 

Càng Long 5 238

Ấp Rạch Đập,Xã Nhị Long,Huyện Càng 

Long 2263,2 2270/QĐ-UBND 06-12-2017 Giao đất không thu tiền

61 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Số 126,  Đường tránh Quốc lộ 53, Khóm 

4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh 61 2
Khóm 1,Phường 7,Thành phố Trà Vinh

3623 1500/QĐ-UBND 09-08-2017 Giao đất không thu tiền

62 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Số 126,  Đường tránh Quốc lộ 53, Khóm 

4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh 12 35
Khóm 4,Phường 1,Thành phố Trà Vinh

3086,3 1316/QĐ-UBND 25-07-2017 Giao đất không thu tiền

63

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ 

NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG 

XUYÊN HUYỆN CẦU KÈ

Xã Châu Điền, Huyện Cầu Kè
11 145

Chông Nô 1,Xã Châu Điền,Huyện Cầu Kè
1539,7 2272/QĐ-UBND 06-12-2017 Giao đất không thu tiền

64 TRẠM Y TẾ XÃ AN TRƯỜNG A

ấp 9B, Xã An Trường A, Huyện Càng 

Long 8 2455

Ấp 9B,Xã An Trường A,Huyện Càng 

Long 794 1157/QĐ-UBND 26-06-2017 Giao đất không thu tiền

65 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 2

Số 163 Phạm Hồng Thái, khóm 3, 

Phường 2, Thành phố Trà Vinh 38 71
Khóm 1,Phường 2,Thị xã Duyên Hải

1327,9 1956/QĐ-UBND 18-10-2017 Giao đất không thu tiền



STT Tên Tổ chức sử dụng đất
Địa chỉ tổ chức sử dụng đất (Thông 
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66
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỈNH TRÀ VINH

Số 16,  Nguyễn Thái Học, Phường 1, 

Thành phố Trà Vinh 22 161
Khóm 3,Phường 6,Thành phố Trà Vinh

1286 268/QĐ-UBND 27-02-2017 Giao đất không thu tiền

67

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH 

TRÀ VINH (XD: TRƯỜNG THPT HÒA 

LỢI)

số 14 đường 19/5, Khóm 2, Phường 1, 

Thành phố Trà Vinh 30 315

Ấp Đa Hòa Bắc,Xã Hòa Lợi,Huyện Châu 

Thành 92,3 203/QĐ-UBND 17-02-2017 Giao đất không thu tiền

68

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH 

TRÀ VINH (XD: TRƯỜNG THPT HÒA 

LỢI)

số 14 đường 19/5, Khóm 2, Phường 1, 

Thành phố Trà Vinh 30 314

Ấp Đa Hòa Bắc,Xã Hòa Lợi,Huyện Châu 

Thành 5770,2 203/QĐ-UBND 17-02-2017 Giao đất không thu tiền

69
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

THỊ XÃ DUYÊN HẢI

Khóm 1, Phường 1, Thị xã Duyên Hải
14 892

Khóm 1,Phường 1,Thị xã Duyên Hải
797,6 2180/QĐ-UBND 14-11-2017 Giao đất không thu tiền

70
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

HUYỆN CÀNG LONG

Khóm 5, Thị trấn Càng Long, Huyện 

Càng Long 30 129

Khóm 5,Thị trấn Càng Long,Huyện Càng 

Long 281 844/QĐ-UBND 19-05-2017 Giao đất không thu tiền

71
KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH TRÀ 

VINH

Thành phố Trà Vinh
5 13

Khóm 2,Thị trấn Tiểu Cần,Huyện Tiểu 

Cần 385,9 133/QĐ-UBND 07-02-2017 Giao đất không thu tiền

72 KHO BẠC NHÀ NƯỚC TIỂU CẦN

khóm 2, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu 

Cần 5 13

Khóm 2,Thị trấn Tiểu Cần,Huyện Tiểu 

Cần 385,9 413/QĐ-UBND 21-03-2017 Giao đất không thu tiền

73 HỌ ĐẠO TRÀ CÚ
Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú

8 17
Khóm 5,Thị trấn Trà Cú,Huyện Trà Cú

2648,8 845/QĐ-UBND 19-05-2017 Giao đất không thu tiền

74 HỌ ĐẠO TÂN THÀNH

Ấp Tân Thành Đông, Xã Tân Hòa, 

Huyện Tiểu Cần 16 139

Ấp Tân Thành Tây,Xã Tân Hòa,Huyện 

Tiểu Cần 6094,3 2181/QĐ-UBND 14-11-2017 Giao đất không thu tiền

75 HỌ ĐẠO RẠCH VỒN

ấp Định Bình, Xã Long Thới, Huyện 

Tiểu Cần 56 63

Ấp Định Bình,Xã Long Thới,Huyện Tiểu 

Cần 529,5 2323/QĐ-UBND 14-12-2017 Giao đất không thu tiền

76 HỌ ĐẠO LONG HỮU
Khóm 1, Phường 2, Thị xã Duyên Hải

33 297
Khóm 1,Phường 2,Thị xã Duyên Hải

547,6 1580/QĐ-UBND 22-08-2017 Giao đất không thu tiền

77 HỌ ĐẠO LONG HƯNG

ấp Long Hưng 1, Xã Hòa Minh, Huyện 

Châu Thành 10 301

Ấp Long Hưng 1,Xã Hòa Minh,Huyện 

Châu Thành 607,2 25/QĐ-UBND 09-01-2017 Giao đất không thu tiền

78 HỌ ĐẠO CẦU NGANG

Khóm Minh Thuận B, Thị trấn Cầu 

Ngang, Huyện Cầu Ngang 5 174

Ấp Bờ Kinh 1,Xã Mỹ Hòa,Huyện Cầu 

Ngang 6869 374/QĐ-UBND 14-03-2017 Giao đất không thu tiền

79 HỌ ĐẠO CÀNG LONG

Khóm 4, Thị trấn Càng Long, Huyện 

Càng Long 24 896

Khóm 2,Thị trấn Càng Long,Huyện Càng 

Long 285,3 908/QĐ-UBND 01-06-2017 Giao đất không thu tiền

80 HỌ ĐẠO BÀU HOANG

khóm 1, Thị trấn Cầu Quan, Huyện Tiểu 

Cần 32 743

Ấp Định Phú A,Xã Long Thới,Huyện 

Tiểu Cần 8938,1 380/QĐ-UBND 14-03-2017 Giao đất không thu tiền

81 HỌ ĐẠO BA GIỒNG

ấp Định Phú A, Xã Long Thới, Huyện 

Tiểu Cần 20 464

Ấp Định Phú A,Xã Long Thới,Huyện 

Tiểu Cần 193,6 2322/QĐ-UBND 14-12-2017 Giao đất không thu tiền

82 CHÙA XOÀI XIÊM THMÂY

ấp Xoài Xiêm, Xã Ngãi Xuyên, Huyện 

Trà Cú 6 2828
Xoài Thum,Xã Ngãi Xuyên,Huyện Trà Cú

5080,1 1488/QĐ-UBND 07-08-2017 Giao đất không thu tiền
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Địa chỉ tổ chức sử dụng đất (Thông 
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83 CHÙA VẠN HÒA
khóm 3, Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè

6 3

Thị trấn Cầu Kè,Thị trấn Cầu Kè,Huyện 

Cầu Kè 692,8 1957/QĐ-UBND 18-10-2017 Giao đất không thu tiền

84 CHÙA TRÔ PRÁS BAT

ấp Chông Bát, Xã Tân Hiệp, Huyện Trà 

Cú 12 307

La Ca B,Xã Nhị Trường,Huyện Cầu 

Ngang 8870,3 573/QĐ-UBND 17-04-2017 Giao đất không thu tiền

85 CHÙA THUM

ấp Thốt Lốt, Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên 

Hải 5 2875
Thốt Lốt,Xã Ngũ Lạc,Huyện Duyên Hải

93628,5 1963/QĐ-UBND 18-10-2017 Giao đất không thu tiền

86 CHÙA THUM

ấp Thốt Lốt, Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên 

Hải 5 692
Thốt Lốt,Xã Ngũ Lạc,Huyện Duyên Hải

18632,3 1649/QĐ-UBND 31-08-2017 Giao đất không thu tiền

87 CHÙA SLENG CHÁS

ấp Bến Chùa, Xã Phước Hưng, Huyện 

Trà Cú 10 564

Ấp Bến Chùa,Xã Phước Hưng,Huyện Trà 

Cú 16049 1318/QĐ-UBND 25-07-2017 Giao đất không thu tiền

88 CHÙA RONG VEL

ấp Sóc Ruông, Xã Tân Hiệp, Huyện Trà 

Cú 1 298

Ấp Sóc Ruộng,Xã Tân Hiệp,Huyện Trà 

Cú 15422,8 1648/QĐ-UBND 31-08-2017 Giao đất không thu tiền

89 CHÙA RONG VEL

ấp Sóc Ruông, Xã Tân Hiệp, Huyện Trà 

Cú 1 473

Ấp Sóc Ruộng,Xã Tân Hiệp,Huyện Trà 

Cú 10482 1598/QĐ-UBND 23-08-2017 Giao đất không thu tiền

90 CHÙA RAKA CHÁS

ấp Là Ca B, Xã Nhị Trường, Huyện Cầu 

Ngang 12 986

Ấp Là Ca B,Xã Nhị Trường,Huyện Cầu 

Ngang 14015,8 2320/QĐ-UBND 14-12-2017 Giao đất không thu tiền

91 CHÙA RAKA CHÁS

ấp Là Ca B, Xã Nhị Trường, Huyện Cầu 

Ngang 12 1865

Ấp Là Ca B,Xã Nhị Trường,Huyện Cầu 

Ngang 1307,6 2259/QĐ-UBND 01-12-2017 Giao đất không thu tiền

92 CHÙA RAKA CHÁS

ấp Là Ca B, Xã Nhị Trường, Huyện Cầu 

Ngang 12 308

Ấp Là Ca B,Xã Nhị Trường,Huyện Cầu 

Ngang 7906,7 2258/QĐ-UBND 01-12-2017 Giao đất không thu tiền

93 CHÙA RAKA CHÁS

ấp Là Ca B, Xã Nhị Trường, Huyện Cầu 

Ngang 12 985

Ấp Là Ca B,Xã Nhị Trường,Huyện Cầu 

Ngang 27018 2319/QĐ-UBND 14-12-2017 Giao đất không thu tiền

94 CHÙA RAKA CHÁS

ấp Là Ca B, Xã Nhị Trường, Huyện Cầu 

Ngang 12 828

Ấp Là Ca B,Xã Nhị Trường,Huyện Cầu 

Ngang 27215,1 2260/QĐ-UBND 01-12-2017 Giao đất không thu tiền

95 CHÙA PHỔ MINH

Số 407 đường Phan Đình Phùng, Khóm 

3, Phường 6, Thành phố Trà Vinh 63 853
Khóm 1,Phường 9,Thành phố Trà Vinh

3175 1960/QĐ-UBND 18-10-2017 Giao đất không thu tiền

96 CHÙA PHÁP QUANG
khóm 7, Phường 8, Thành phố Trà Vinh

18 313
Khóm 7,Phường 8,Thành phố Trà Vinh

99,5 569/QĐ-UBND 17-04-2017 Giao đất không thu tiền

97 CHÙA PHÁP QUANG
khóm 7, Phường 8, Thành phố Trà Vinh

18 106
Khóm 7,Phường 8,Thành phố Trà Vinh

1147,7 567/QĐ-UBND 17-04-2017 Giao đất không thu tiền

98 CHÙA OMPĂNG SAN

ấp Sóc Cụt, Xã Trường Thọ, Huyện Cầu 

Ngang 5 614

Sóc Cụt,Xã Trường Thọ,Huyện Cầu 

Ngang 10835,3 608/QĐ-UBND 20-04-2017 Giao đất không thu tiền
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99 CHÙA Ô CHHUC

ấp Ngãi Hoà, Xã Tập Ngãi, Huyện Tiểu 

Cần 37 4

Ấp Ngãi Hòa,Xã Tập Ngãi,Huyện Tiểu 

Cần 25709,4 846/QĐ-UBND 19-05-2017 Giao đất không thu tiền

100 CHÙA MÊRONG THMÂY

ấp Lạc Sơn, Xã Thạnh Hòa Sơn, Huyện 

Cầu Ngang 7 808

Ấp Lạc Sơn,Xã Thạnh Hòa Sơn,Huyện 

Cầu Ngang 43442,5 1158/QĐ-UBND 26-06-2017 Giao đất không thu tiền

101 CHÙA KỐT

ấp Xóm Trảng, Xã Nguyệt Hóa, Huyện 

Châu Thành 35 206

Ấp Bến Có,Xã Nguyệt Hóa,Huyện Châu 

Thành 2626,3 610/QĐ-UBND 20-04-2017 Giao đất không thu tiền

102 CHÙA KỐT

ấp Xóm Trảng, Xã Nguyệt Hóa, Huyện 

Châu Thành 35 193

Ấp Bến Có,Xã Nguyệt Hóa,Huyện Châu 

Thành 2751,4 610/QĐ-UBND 20-04-2017 Giao đất không thu tiền

103 CHÙA KONLENG SÉS

ấp Nguyệt Lãng B, Xã Bình Phú, Huyện 

Càng Long 54 42

Ấp Nguyệt Lãng B,Xã Bình Phú,Huyện 

Càng Long 2141,8 2182/QĐ-UBND 14-11-2017 Giao đất không thu tiền

104 CHÙA KONLENG SÉS

ấp Nguyệt Lãng B, Xã Bình Phú, Huyện 

Càng Long 54 40

Ấp Nguyệt Lãng B,Xã Bình Phú,Huyện 

Càng Long 3980 1283/QĐ-UBND 14-11-2017 Giao đất không thu tiền

105 CHÙA KONLENG SÉS

ấp Nguyệt Lãng B, Xã Bình Phú, Huyện 

Càng Long 54 33

Ấp Nguyệt Lãng B,Xã Bình Phú,Huyện 

Càng Long 23685,1 2102/QĐ-UBND 02-11-2017 Giao đất không thu tiền

106 CHÙA KOMPONG TÔTƯNG

ấp Tân Lập, Xã Long Sơn, Huyện Cầu 

Ngang 9 1892

Ấp Tân Lập,Xã Long Sơn,Huyện Cầu 

Ngang 9404,6 Giao đất không thu tiền

107 CHÙA KOMPONG
Khóm 2, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

13 206

Ấp Vĩnh Hội,Xã Long Đức,Thành phố Trà 

Vinh 1376,2 1207/QĐ-UBND 05-07-2017 Giao đất không thu tiền

108 CHÙA GIÁC LINH

ấp Nhứt A, Xã Mỹ Long Bắc, Huyện 

Cầu Ngang 7 4255

Ấp Nhứt A,Xã Mỹ Long Bắc,Huyện Cầu 

Ngang 21826 Giao đất không thu tiền

109 CHÙA ĐÂY KRO HOM
ấp Cà Hom, Xã Hàm Tân, Huyện Trà Cú

10 857
Ấp Bến Bạ,Xã Hàm Tân,Huyện Trà Cú

640 Giao đất không thu tiền

110 CHÙA CÓS LỌP

ấp Con Lọp, Xã Tân Hiệp, Huyện Trà 

Cú 5 485

Ấp Ba Trạch B,Xã Tân Hiệp,Huyện Trà 

Cú 5506,3 1596/QĐ-UBND 23-08-2017 Giao đất không thu tiền

111 CHÙA CÓS LỌP

ấp Con Lọp, Xã Tân Hiệp, Huyện Trà 

Cú 5 487

Ấp Ba Trạch B,Xã Tân Hiệp,Huyện Trà 

Cú 2141,3 1596/QĐ-UBND 23-08-2017 Giao đất không thu tiền

112 CHÙA CÓS LỌP

ấp Con Lọp, Xã Tân Hiệp, Huyện Trà 

Cú 5 737

Ấp Ba Trạch B,Xã Tân Hiệp,Huyện Trà 

Cú 13003,2 609/QĐ-UBND 20-04-2017 Giao đất không thu tiền

113 CHÙA BRÂY VO

ấp Sà Vần A, Xã Ngọc Biên, Huyện Trà 

Cú 5 604

Ấp Sà Vần A,Xã Ngọc Biên,Huyện Trà 

Cú 53469,5 1643/QĐ-UBND 31-08-2017 Giao đất không thu tiền

114 CHÙA BRAS PRANG

ấp Giồng Cao, Xã Ngọc Biên, Huyện 

Trà Cú 4 364

Ấp Giồng Cao,Xã Ngọc Biên,Huyện Trà 

Cú 4831,1 1734/QĐ-UBND 18-09-2017 Giao đất không thu tiền

115 CHÙA BRAS PRANG

ấp Giồng Cao, Xã Ngọc Biên, Huyện 

Trà Cú 4 297

Ấp Giồng Cao,Xã Ngọc Biên,Huyện Trà 

Cú 4957,4 1644/QĐ-UBND 31-08-2017 Giao đất không thu tiền
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116 CHÙA BÀ DAM

ấp Bà Giam B, Xã Đôn Xuân, Huyện 

Duyên Hải 2 933

Ấp Bà Giam B,Xã Đôn Xuân,Huyện 

Duyên Hải 881,8 1837/QĐ-UBND 05-10-2017 Giao đất không thu tiền

117 CHÙA BA CỤM

Ấp Ba Cụm, Xã Ngọc Biên, Huyện Trà 

Cú 7 648
Ấp Ba Cụm,Xã Ngọc Biên,Huyện Trà Cú

40518,2 1739/QĐ-UBND 19-09-2017 Giao đất không thu tiền

118 CHÙA  KOMPONG TUK

ấp Bình Tân, Xã Hiệp Hòa, Huyện Cầu 

Ngang 8 1298

Ấp Bình Tân,Xã Hiệp Hòa,Huyện Cầu 

Ngang 12581,8 1597/QĐ-UBND 23-08-2017 Giao đất không thu tiền

119
CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

Số 284 đường Bạch Đằng, Phường 4, 

Thành phố Trà Vinh 8 61

Ấp Long Bình,Phường 4,Thành phố Trà 

Vinh 657,3 1907/QĐ-UBND 09-10-2017 Giao đất không thu tiền

120
CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

KHU VỰC IV

Số 366Đ,  đường Cách Mạng Tháng 

Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận 

Bình Thuỷ

3 103

Ấp Long Bình,Phường 4,Thành phố Trà 

Vinh 385,6 291/QĐ-UBND 02-03-2017 Giao đất không thu tiền

121
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH TRÀ 

VINH/QUÂN KHU 9

Võ Nguyên Giáp, khóm 10, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh 16 3060

Ấp Khánh Lộc,Xã Song Lộc,Huyện Châu 

Thành 15338 378/QĐ-UBND 14-03-2017 Giao đất không thu tiền

122
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH TRÀ 

VINH/QUÂN KHU 9

Võ Nguyên Giáp, khóm 10, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh 16 3057

Ấp Khánh Lộc,Xã Song Lộc,Huyện Châu 

Thành 64286,3 378/QĐ-UBND 14-03-2017 Giao đất không thu tiền

123
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ 

VINH

số 27 đường Điện Biên Phủ, khóm 4, 

Phường 6, Thành phố Trà Vinh 11 78
Khóm 4,Phường 6,Thành phố Trà Vinh

2307,4 270/QĐ-UBND 27-02-2017 Giao đất không thu tiền

124
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ 

DUYÊN HẢI

Phường 1, Thị xã Duyên Hải
26 275

Khóm Bến Chuối,Phường 1,Thị xã Duyên 

Hải 25603,3 913/QĐ-UBND 01-06-2017 Giao đất không thu tiền

125 BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TRÀ VINH
Thành phố Trà Vinh

15 313

Khóm 8,Thị trấn Càng Long,Huyện Càng 

Long 927,8 481/QĐ-UBND 31-03-2017 Giao đất không thu tiền

126
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ 

VINH (QUẢN LÝ)

Ấp Long Bình, Phường 4, Thành phố 

Trà Vinh 13 52
Phường 1,Phường 1,Thị xã Duyên Hải

356 669/QĐ-UBND 25-04-2017 Giao đất không thu tiền

127
BAN QUAN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ 

VINH

Số 278 đường Bạch Đằng, Phường 4, 

Thành phố Trà Vinh 4 1459
Phường 2,Phường 2,Thị xã Duyên Hải

616,3 2464/QĐ-UBND 29-12-2017 Giao đất không thu tiền

128
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH 

TRÀ VINH

số 40 Bạch Đằng, Phường 5, Thành phố 

Trà Vinh 10 74

Xã Dân Thành,Xã Dân Thành,Thị xã 

Duyên Hải 5542,4 1565/QĐ-UBND 18-08-2017 Giao đất không thu tiền

129
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH 

TRÀ VINH

số 40 Bạch Đằng, Phường 5, Thành phố 

Trà Vinh 9 288

Xã Dân Thành,Xã Dân Thành,Thị xã 

Duyên Hải 3202,9 1565/QĐ-UBND 18-08-2017 Giao đất không thu tiền

130
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH 

TRÀ VINH

số 40 Bạch Đằng, Phường 5, Thành phố 

Trà Vinh 10 60

Xã Dân Thành,Xã Dân Thành,Thị xã 

Duyên Hải 650 1565/QĐ-UBND 18-08-2017 Giao đất không thu tiền

131
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH 

TRÀ VINH

số 40 Bạch Đằng, Phường 5, Thành phố 

Trà Vinh 9 290

Xã Dân Thành,Xã Dân Thành,Thị xã 

Duyên Hải 24,9 1565/QĐ-UBND 18-08-2017 Giao đất không thu tiền

132
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH 

TRÀ VINH

số 40 Bạch Đằng, Phường 5, Thành phố 

Trà Vinh 1 608

Xã Trường Long Hoà,Xã Trường Long 

Hòa,Thị xã Duyên Hải 3048,4 885/QĐ-UBND 31-05-2017 Giao đất không thu tiền



STT Tên Tổ chức sử dụng đất
Địa chỉ tổ chức sử dụng đất (Thông 

tin liên hệ)
Số tờ Số thửa Địa chỉ thửa đất Diện tích (m2) Số quyết định Ngày ký quyết định Hình thức sử dụng đất

133
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH 

TRÀ VINH

số 40 Bạch Đằng, Phường 5, Thành phố 

Trà Vinh 2 2235

Xã Trường Long Hoà,Xã Trường Long 

Hòa,Thị xã Duyên Hải 102448,4 174/QĐ-UBND 14-02-2017 Giao đất không thu tiền

134

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG  

VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH TRÀ VINH

số 114 đường Trần Quốc Tuấn, Phường 

2, Thành phố Trà Vinh 22 67
Phường 4,Phường 4,Thành phố Trà Vinh

26580,9 1202/QĐ-UBND 04-07-2017 Giao đất không thu tiền

135 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI PHÚC

ấp Tân Định, Xã Đại Phúc, Huyện Càng 

Long 2 53

Ấp Tất Vinh,Xã Đại Phúc,Huyện Càng 

Long 471 Giao đất không thu tiền

136 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH

Ấp Bích Trì, Xã Hòa Thuận, Huyện 

Châu Thành 28 917

Ấp Bích Trì,Xã Hòa Thuận,Huyện Châu 

Thành 10402,7 1017/QĐ-UBND 12-06-2017 Giao đất không thu tiền

137

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC 

HOÀNG QUÂN

Số 286 - 288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 

11, Quận Phú Nhuận
22 66

Phường 4,Phường 4,Thành phố Trà Vinh
176749,9 1094/QĐ-UBND 14-06-2017 Giao đất có thu tiền

138
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MÊ 

KÔNG

Số 45A-47,  đường 30/4, Phường An 

Lạc, Quận Ninh Kiều
7 3716

Xã Mỹ Long Bắc,Xã Mỹ Long Bắc,Huyện 

Cầu Ngang 4168 Giao đất có thu tiền

139
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MÊ 

KÔNG

Số 45A-47,  đường 30/4, Phường An 

Lạc, Quận Ninh Kiều
26 247

Xã Thông Hoà,Xã Thông Hòa,Huyện Cầu 

Kè 251,3 Giao đất có thu tiền

140
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MÊ 

KÔNG

Số 45A-47,  đường 30/4, Phường An 

Lạc, Quận Ninh Kiều
31 405

Xã Hoà Ân,Xã Hòa Ân,Huyện Cầu Kè
807,8 Giao đất có thu tiền

141 CHÙA GIÁC LONG

ấp Cái Đôi, Xã Long Khánh, Huyện 

Duyên Hải 6 1945

Ấp Cái Đôi,Xã Ngũ Lạc,Huyện Duyên 

Hải 2236,1 568/QĐ-UBND 17-04-2017 Giao đất có thu tiền

142
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN 

NAM

72, Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, 

Quận 1
71 437

Xã Long Đức,Xã Long Đức,Thành phố 

Trà Vinh 4011 1263/QĐ-UBND 14-07-2017 Thuê đất trả tiền hàng năm

143
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẠN 

PHƯỚC II

ấp An Hòa, Xã An Phú Tân, Huyện Cầu 

Kè 1 608

Ấp Ba Động,Xã Trường Long Hòa,Thị xã 

Duyên Hải 3048,4 71/QĐ-BQLKKT 07-06-2017 Thuê đất trả tiền hàng năm

144
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN MUỐI TRÀ VINH

khóm 2, Thị trấn Càng Long, Huyện 

Càng Long 8 5

Khóm 2,Thị trấn Càng Long,Huyện Càng 

Long 3597,1 04/QĐ-UBND 03-01-2017 Thuê đất trả tiền hàng năm

145
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ 

NHẬT NAM

ấp Phú Hòa, Xã Long Đức, Thành phố 

Trà Vinh 71 349
Xã Long Đức,Thành phố Trà Vinh

6701,9 26/QĐ-BQLKKT 31-03-2017 Thuê đất trả tiền hàng năm

146
CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG - 

THƯƠNG MẠI TÂN THUẬN HƯNG

KCN Long Đức, Xã Long Đức, Thành 

phố Trà Vinh 71 532
Xã Long Đức,Thành phố Trà Vinh

7694,5 Thuê đất trả tiền hàng năm

147
CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG - 

THƯƠNG MẠI TÂN THUẬN HƯNG

KCN Long Đức, Xã Long Đức, Thành 

phố Trà Vinh 71 352

Xã Long Đức,Xã Long Đức,Thành phố 

Trà Vinh 1199,7 Thuê đất trả tiền hàng năm

148
CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU 

TRÀ VINH

Phường 2, Thành phố Trà Vinh
35 1238

Ấp Phú Thọ 2,Xã Hiếu Trung,Huyện Tiểu 

Cần 1360,3 1791/QĐ-UBND 27-09-2017 Thuê đất trả tiền hàng năm

149
CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU 

TRÀ VINH

Phường 2, Thành phố Trà Vinh
13 52

Khóm 1,Phường 1,Thị xã Duyên Hải
356 47/QĐ-BQLKKT 09-05-2017 Thuê đất trả tiền hàng năm
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150 CÔNG TY TNHH KHÁNH PHONG

ấp Vĩnh Yên, Xã Long Đức, Thành phố 

Trà Vinh 71 534

Xã Long Đức,Xã Long Đức,Thành phố 

Trà Vinh 880 Thuê đất trả tiền hàng năm

151 CÔNG TY TNHH HUYNH ĐỆ

Khóm 30/4, Phường 2, Thị xã Duyên 

Hải 4 43
Phường 2,Thị xã Duyên Hải

3126,5 1200/QĐ-UBND 04-07-2017 Thuê đất trả tiền hàng năm

152 CÔNG TY TNHH HUYNH ĐỆ

Khóm 30/4, Phường 2, Thị xã Duyên 

Hải 4 1451
Phường 2,Phường 2,Thành phố Trà Vinh

467,2 1200/QĐ-UBND 04-07-2017 Thuê đất trả tiền hàng năm

153

CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN 

HẠ TẦNG KHU KINH TẾ VÀ CÁC 

KHU CÔNG NGHIỆP

Ấp Vĩnh Hưng, Xã Long Đức, Thành 

phố Trà Vinh 21 150

Xã Long Đức,Xã Long Đức,Thành phố 

Trà Vinh 3922,7 1787/QĐ-UBND 27-09-2017 Thuê đất trả tiền hàng năm

154

CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN 

HẠ TẦNG KHU KINH TẾ VÀ CÁC 

KHU CÔNG NGHIỆP

Ấp Vĩnh Hưng, Xã Long Đức, Thành 

phố Trà Vinh 21 75

Xã Long Đức,Xã Long Đức,Thành phố 

Trà Vinh 5356,2 1124/QĐ-UBND 16-06-2017 Thuê đất trả tiền hàng năm

155
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU 

KHÍ TRÀ VINH

Số 187A đường Hùng Vương, Phường 5, 

Thành phố Trà Vinh 81 2

Xã Long Đức,Xã Long Đức,Thành phố 

Trà Vinh 3293,4 Thuê đất trả tiền hàng năm

156
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 

THÔNG THUẬN TRÀ VINH

ấp Nhà Mát, Xã Trường Long Hòa, Thị 

xã Duyên Hải 2 2235

Xã Trường Long Hoà,Xã Trường Long 

Hòa,Thị xã Duyên Hải 102448,4 174/QĐ-UBND 14-02-2017 Thuê đất trả tiền hàng năm

157

CÔNG TY CỔ PHẦN NUÔI TRỒNG 

THỦY SẢN HÙNG VƯƠNG - MIỀN 

TÂY

Lô 46 KCN Mỹ Tho, Xã Trung An, 

Thành phố Mỹ Tho
32 11

Xã Hưng Mỹ,Xã Hưng Mỹ,Huyện Châu 

Thành 141489 1012/QĐ-UBND 12-06-2017 Thuê đất trả tiền hàng năm

158
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG CHỢ LỢI NHÂN

Chợ Phường 6, đường Nguyễn Đáng, 

Phường 6, Thành phố Trà Vinh 81 4

Xã Long Đức,Xã Long Đức,Thành phố 

Trà Vinh 29700,3 2681/QĐ-UBND 20-12-2016 Thuê đất trả tiền hàng năm

159
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG CHỢ LỢI NHÂN

Chợ Phường 6, đường Nguyễn Đáng, 

Phường 6, Thành phố Trà Vinh 81 8

Xã Long Đức,Xã Long Đức,Thành phố 

Trà Vinh 5730,3 2681/QĐ-UBND 20-12-2016 Thuê đất trả tiền hàng năm

160 BƯU ĐIỆN TỈNH TRÀ VINH
Thành phố Trà Vinh

13 1001

Khóm Minh Thuận B,Thị trấn Cầu 

Ngang,Huyện Cầu Ngang 568,5 612/QĐ-UBND 20-04-2017 Thuê đất trả tiền hàng năm

161
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG CHỢ LỢI NHÂN

Chợ Phường 6, đường Nguyễn Đáng, 

Phường 6, Thành phố Trà Vinh 9 290

Xã Dân Thành,Xã Dân Thành,Thị xã 

Duyên Hải 24,9 1565/QĐ-UBND 18-08-2017 Thuê đất trả tiền một lần

162
LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG 

MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Phường Bến Nghé, Quận 1 11 133

Khóm 1,Phường 1,Thị xã Duyên Hải
9362,7 138/QĐ-BQLKKT 19-10-2017 Thuê đất trả tiền một lần

163
LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG 

MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Phường Bến Nghé, Quận 1 1 6

Khóm 2,Thị trấn Tiểu Cần,Huyện Tiểu 

Cần 6060 1962/QĐ-UBND 18-10-2017 Thuê đất trả tiền một lần

164
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG 

DẦU LÊ QUÂN

ấp Kosla, Xã Thanh Sơn, Huyện Trà Cú
6 405

Ấp Bến Tranh,Xã Định An,Huyện Trà Cú
323 146/QĐ-BQLKKT 30-10-2017 Thuê đất trả tiền một lần

165
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG 

DẦU LÊ QUÂN

ấp Kosla, Xã Thanh Sơn, Huyện Trà Cú
6 1314

Ấp Bến Tranh,Xã Định An,Huyện Trà Cú
222 146/QĐ-BQLKKT 30-10-2017 Thuê đất trả tiền một lần

166
CÔNG TY TNHH WOO SUNG 

GLOBAL VINA

Ấp Chà Và, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu 

Ngang 7 4604

Ấp Chà Và,Xã Vĩnh Kim,Huyện Cầu 

Ngang 27931,7 893/QĐ-UBND 31-05-2017 Thuê đất trả tiền một lần
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167 CÔNG TY TNHH TM & SX BẢO TIÊN

ấp Khánh Lộc, Xã Song Lộc, Huyện 

Châu Thành 16 3201

Ấp Khánh Lộc,Xã Song Lộc,Huyện Châu 

Thành 92117 82/QĐ-UBND 20-01-2017 Thuê đất trả tiền một lần

168
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ PHƯỚC TOÀN

Ấp Cây Da, Xã Tập Sơn, Huyện Trà Cú
79 318

Khóm 1,Phường 9,Thành phố Trà Vinh
471,4 2006/QĐ-UBND 26-10-2017 Thuê đất trả tiền một lần

169
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI ĐỊNH AN TRÀ VINH

Khóm 3, Thị trấn Định An, Huyện Trà 

Cú 14 710
Khóm 3,Thị trấn Định An,Huyện Trà Cú

212 1786/QĐ-UBND 27-09-2017 Thuê đất trả tiền một lần

170
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI ĐỊNH AN TRÀ VINH

Khóm 3, Thị trấn Định An, Huyện Trà 

Cú 14 709
Khóm 3,Thị trấn Định An,Huyện Trà Cú

265 1786/QĐ-UBND 27-09-2017 Thuê đất trả tiền một lần

171

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT 

CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG MÔI 

TRƯỜNG VIỆT NAM

Phường 14, Quận 10 19 2655

Ấp Sâm Bua,Xã Lương Hòa,Huyện Châu 

Thành 149516,2 1010/QĐ-UBND 12-06-2017 Thuê đất trả tiền một lần

172
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

ĐIỆN NÔNG THÔN TRÀ VINH

khóm 1, Phường 9, Thành phố Trà Vinh
7 2846

Xã Hoà Minh,Xã Hòa Minh,Huyện Châu 

Thành 177 616/QĐ-UBND 20-04-2017 Thuê đất trả tiền một lần

173
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG CHỢ LỢI NHÂN

Chợ Phường 6, đường Nguyễn Đáng, 

Phường 6, Thành phố Trà Vinh 10 74

Xã Dân Thành,Xã Dân Thành,Thị xã 

Duyên Hải 5542,4 1565/QĐ-UBND 18-08-2017 Thuê đất trả tiền một lần

174
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG CHỢ LỢI NHÂN

Chợ Phường 6, đường Nguyễn Đáng, 

Phường 6, Thành phố Trà Vinh 9 299

Xã Dân Thành,Xã Dân Thành,Thị xã 

Duyên Hải 3202,9 1565/QĐ-UBND 18-08-2017 Thuê đất trả tiền một lần

175
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG CHỢ LỢI NHÂN

Chợ Phường 6, đường Nguyễn Đáng, 

Phường 6, Thành phố Trà Vinh 10 60

Xã Dân Thành,Xã Dân Thành,Thị xã 

Duyên Hải 650 1565/QĐ-UBND 18-08-2017 Thuê đất trả tiền một lần

176 CÔNG TY  TNHH COOLTOP

Ấp Trung, Xã Đại Phước, Huyện Càng 

Long 28 2137

Xã Đại Phước,Xã Đại Phước,Huyện Càng 

Long 965,3 818/QĐ-UBND 18-05-2017 Thuê đất trả tiền một lần


